Họ và tên: PHẠM THỊ THU HIỀN
Tổ Anh văn-Khoa KHCB
BIÊN BẢN BÀN GIAO MINH CHỨNG

	Minh chứng
	Minh chứng nộp
	
Ghi chú

	
	2017 - 2018
	Số lượng và 
Số trang
	2018 - 2019
	Số lượng và 
Số trang
	2019 - 2020
	Số lượng và 
Số trang
	

	1. Lịch trình giảng dạy
	
	

	
	
	
	
	

	2. Giáo án giảng dạy

	HK1

HK2
	-Anh văn 2

-Anh văn
-Ngữ Pháp 1-17C1
-Nói-17C1
-Biên Phiên Dịch-17C1
	HK1



HK2
	-Thực hành nói 1-17C1
-Đọc 2-17C1
-Đọc 1-17T4

-Nói-18C1
-Thực hành Nói 2
-17CA1
-Tiếng Anh thuyết trình-17C1
-Nói-17T4
	HK2
	-Tiếng Anh C2
-Thực Nói 2-18C1
-TA thuyết trình-18C1
-Nói 1-19C1
-Nói-18T4
	

	3. Sổ tay giảng viên 

	
	
	HK2
	Nói-18C1
-Thực hành Nói 2
-17CA1
-Tiếng Anh thuyết trình-17C1
-Nói-17T4
	[bookmark: _GoBack]HK2
	-Tiếng Anh C2
-Thực Nói 2-18C1
-TA thuyết trình-18C1
-Nói 1-19C1
-Nói-18T4
	

	4. Giáo trình giảng dạy

	HK1

HK2
	-Anh văn 2

-Anh văn
-Ngữ Pháp 1
-Nói
-Biên Phiên Dịch
	HK1



HK2
	-Thực hành nói 1
-Đọc 2
-Đọc 1

-Nói
-Thực hành Nói 2
-Tiếng Anh thuyết trình
-Nói
	HK2
	-Tiếng Anh C2
-Thực Nói 2
-TA thuyết trình
-Nói 1
-Nói
	

	5. Bài giảng , tài liệu giảng dạy có sử dụng phần mềm (nếu có):  phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử và các phần mềm dựng phim,...
	
	
	
	
	
	
	

	6. Chương trình chi tiết môn học.
	
	
	
	
	
	
	

	7. Chương trình đào tạo  (Ngành tiếng Anh) và các văn bản/tài liệu/quyết định liên quan.
	
	
	
	
	
	
	

	8. Phần mềm mô phỏng thực hành (Tổ GDTC-QPAN).

	
	
	
	
	
	
	

	9. Kế hoạch dự giờ
	
	
	
	
	
	
	

	10. Phiếu dự giờ

	
	
	
	
	
	
	

	11. Biên bản báo cáo kết quả dự giờ.
	
	
	
	
	
	
	



Tp. HCM, ngày …. tháng …. năm 2020
BÊN NHẬN 								BÊN GIAO

